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THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN TUẦN III THÁNG 02 NĂM 2020 

(Tài liệu tham khảo cho tỉnh Trà Vinh) 

A. TÓM TẮT TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN TUẦN II THÁNG 02/2020 

( Từ ngày 11 đến 20  tháng 02 năm 2020) 

I. KHÍ TƯỢNG: 
I.1. Tình hình chung:  

Thời tiết của tỉnh trong 10 ngày qua phổ biến: mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có nơi có 

mù nhẹ, ngày nắng.  

Gió mạnh nhất hướng đông 8m/s, cấp 5 (18/02). 

I.2. Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm:  

I.3. Nhiệt độ tại trạm Khí tượng Càng Long: cao hơn cùng kỳ năm 2019.  

-  Trung bình : 26.9
0
C, cao hơn cùng kỳ năm trước 0.4 

0
C 

-  Cao nhất     : 33.5
0
C, cao hơn cùng kỳ năm trước 1.1

0
C (16/02) 

-  Thấp nhất   : 22.3
0
C, cao hơn cùng kỳ năm trước 0.6

0
C (19/02). 

I.4. Lượng mưa và độ ẩm:  

- Các nơi trong tỉnh hầu như không mưa.  

- Độ ẩm: Trung bình: 76%;  Thấp nhất: 30% (19/02). 

I.5. Số giờ nắng và lượng bốc hơi: cao hơn cùng kỳ năm 2019. 

Tổng số giờ nắng: 95 giờ; Tổng lượng bốc hơi: 47mm. 

II. THUỶ VĂN:  

 Trong tuần qua, mực nước trên các sông chính trong tỉnh đạt giá trị cao nhất vào đầu tuần 

sau đó xuống theo triều đến cuối tuần. 

 Vàm Trà Vinh: 192cm, ngày 11/02 cao hơn cùng kỳ năm trước: 43cm. 

 Thị trấn Cầu Quan: 181cm, ngày 11/02 cao hơn cùng kỳ năm trước: 14cm. 

 Mực nước thấp nhất xuất hiện vào ngày đầu tuần ở mức cao hơn so với cùng kỳ năm trước 

từ 15-40cm. Vàm Trà Vinh: -120cm, ngày 11/02, Thị trấn Cầu Quan: -142cm, ngày 11/02.    

  Độ mặn trên các sông chính trong tỉnh giảm dần từ đầu tuần đến giữa tuần sau đó tẳng trở 

lại đến cuối tuần. 

   Ranh mặn 4‰ lúc mặn cao nhất cách cửa sông: Trên sông Long Toàn toàn tuyến sông, trên 

sông Cổ Chiên và sông Hậu: hết địa phận sông của tỉnh Trà Vinh. Rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn 

ở mức cấp 2. 

Độ mặn cao nhất tại: 

- Trên sông Long Toàn tại Long Toàn đạt 25.5‰, ngày 11/02.  

- Trên sông Cổ Chiên tại Hưng Mỹ đạt: 20.2‰, ngày 11/02; Trà Vinh: 12.8‰,  ngày 11/02.  

- Trên sông Hậu tại Trà Kha: 25.9‰, ngày 11/02, Cầu Quan: 14.6‰, ngày 11/02.  

 

B. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN TUẦN III THÁNG 02/2020 

                                   (Từ ngày 21 đến ngày 29 tháng 02 năm 2020)  

I. KHÍ TƯỢNG: 

I.1Tình hình chung:  

Thời tiết của tỉnh trong 09 ngày tới: chịu ảnh hưởng chủ yếu của rìa phía nam lưỡi cao lạnh 

lục địa khuếch tán xuống phía nam kết hợp với gió đông bắc có cường độ trung bình mạnh trong 2-

3 ngày đầu sau gió đông bắc giảm dần, trên cao áp cao cận nhiệt đới khống chế khu vực. Do vậy, 

thời tiết của tỉnh phổ biến: mây thay đổi, ít mưa, sáng sớm có nơi có mù nhẹ, ngày nắng. 



 Thời tiết trên biển: mây thay đổi, không mưa 

Vùng biển từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau: gió đông bắc ở mức cấp 6-7, có lúc giật trên cấp 

7, biển động mạnh trong 2-3 ngày đầu sau gió đông bắc ở mức cấp 4-5, có lúc giật trên cấp 5, 

biển bình thường. 

Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang- Phú Quốc: gió đông bắc cấp 4-5, có lúc giật trên cấp 5 

trong 2-3 ngày đầu sau gió đông đến đông nam cấp 3-4, biển bình thường. 

2 Dự báo lượng mưa và nhiệt độ:  

Lượng mưa: không mưa,  nhiệt độ ở mức cao hơn TBNN. 

  KHU VỰC 
Lượng mưa 

(mm) 

                       Nhiệt độ  (
0
C) 

Trung bình Cao nhất Thấp nhất 

Ven biển 0 25-27 32-34 22-24 

C.Long,C.Thành, T.Cần, 

C.Kè, TP.TV 
0 25-27 32-34 22-24 

II. THUỶ VĂN:   

 Trong tuần tới, mực nước trên các sông chính trong tỉnh lên chậm từ đầu tuần đến giữa tuần 

sau đó xuống đến cuối tuần. 

Bảng giá trị mực nước tại các sông chính trong tỉnh 

Trạm Hmax(cm) Ngày Hmin(cm) Ngày 

Trà Vinh 168 24,25/02 -120 21,22/02 

Cầu Quan 169 24,25/02 -145 21,22/02 

  Độ mặn trên các sông chính trong tỉnh tăng dần từ đầu tuần đến giữa tuần sau đó giảm dần 

đến cuối tuần, đạt cao nhất vào những ngày giữa tuần ở mức rất cao và gay gắt.  

  Ranh mặn 4‰ lúc mặn cao nhất cách cửa sông: Trên sông Long Toàn toàn tuyến sông, trên 

sông Cổ Chiên và sông Hậu: hết địa phận sông của tỉnh Trà Vinh. Rủi ro thiên tai do xâm nhập 

mặn ở mức cấp 2. 

Độ mặn cao nhất tại: 

- Trên sông Long Toàn tại Long Toàn đạt 26.5‰, ngày 21,22/02.  

- Trên sông Cổ Chiên tại Hưng Mỹ đạt: 15.0‰; Trà Vinh: 8.0‰ ngày 21,22/02.  

- Trên sông Hậu tại Trà Kha: 22.0‰, Cầu Quan: 8.5‰, ngày 21,22/02. 

 Đề nghị: Các Cấp, các Ngành có liên quan và bà con cần theo dõi các bản tin Dự Báo 

KTTV hàng ngày bổ sung trên Đài PTTH tỉnh Trà Vinh. 

 

Nơi nhận: 
- VP Tỉnh Uỷ,UBND tỉnh Trà Vinh                                                                                                            

- XN Thuỷ Nông các huyện trong tỉnh;                                             

- Sở TN&MT; Sở Nông Nghiệp & PTNT; 

- Phòng Dự Báo Đài KTTV Khu Vực Nam Bộ;                                             

- VP Ban Chỉ Huy PCTT&TKCN tỉnh Trà Vinh; 

- Chi Cục Trồng Trọt & Bảo vệ thực vật Tỉnh  

- Công Ty Thuỷ Nông Trà Vinh;                                                                               

- Thông Tấn Xã Việt Nam Phân Xã Trà Vinh;  

- Cổng thông tin điện tử tỉnh Trà Vinh; 

- Lưu: VT.  
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